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UBND XÃ PHÚ NINH
TRƯỜNG TH LÊ HOÀN

THỜI KHÓA BIỂU - NĂM HỌC: 2025 - 2026
(Áp dụng từ Tuần 01 - ngày 08/9/2025)

        Thứ/Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

   GV 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5

Cô Dung 46 46 13 14 51 51 52 52 15 25 23 24 11 13 14 51 51 52 52 46 46 25

Cô Nỡ 32 32 24 41 41 54 54 14 21 15 16 24 32 32 41 41 54 54 25 26 42 44

Cô Phương 15 16 36 53 53 42 42 35 35 36 36 15 16 53 53 42 42 36 35 35 12 13

Cô Thủy 22 21 34 55 55 56 56 34 34 33 33 22 23 21 55 55 56 56 34 33 33 23

Cô Hạ 45 45 11 12 43 43 44 44 31 31 11 12 26 26 43 43 44 44 53 31 31 45 45

Tin học
Cô Thảo 45 45 55 52 52 41 41 46 46 35 35 54 54 42 42 43 43 55 36 36

Cô Trang 31 31 32 32 53 53 16 33 33 12 13 44 44 51 51 11 34 34 56 56

Thể dục

Thầy Dương 23 54 32 11 12 22 55 45 35 21 22 32 26 25 35 11 54 12 24 55 45 21

Thầy Chinh 53 44 13 14 31 21 46 36 43 44 34 41 34 13 14 53 31 31 41 43 36 46

Thầy Tùng 51 33 15 16 25 26 52 42 33 51 24 14 52 15 16 25 26 23 12 42 24 23

Thầy Công 56 56

Nhạc
Cô Giao 11 12 13 44 11 12 13 45 25 42 41 31 21 14 23 54 34 33 53 33 34

Thầy Tùng 24 22 43 56 35 54 22 24 52 51 32 15 16 46 36 15 26 25 16 15 55 14

Cô Thơ 12 24 11 33 34 43 25 56 45 54 53 42 31 14 21 41 26 35 36 26 13 32 51

Cô Nghĩa 53 32 23 13 23 22 16 35 26 25 44 52 13 13 21 16 55 15 22 22 24 45 46

Cô Phượng 25 16 15 21 52 21 22 23 31 13 13 11 14 43 23 24 24 56 26 14 53 11

Cô Tình 41 53

Thầy Dụng 55 46 46 36

Thầy Tiên 51 22 44 12

Môn 
học

Tiếng 
Anh

Mĩ 
thuật

Dạy hỗ 
trợ

* Ghi chú: Số được in đậm và gạch chân là các tiết dạy hỗ trợ
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THỜI KHÓA BIỂU - KHỐI 1
(Áp dụng từ Tuần 1 - ngày 08/9/2025)
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Hoạt động trải nghiệm
PTH Hạnh

Giáo dục thể chất
TT Dương

Tiếng Việt
PTH Hạnh

Giáo dục thể chất
TT Dương

Tiếng Việt
PTH Hạnh

Tiếng Việt
PTH Hạnh

Đạo đức
TTQ Giao

Tiếng Việt
PTH Hạnh

Tiếng Việt
PTH Hạnh

Tiếng Việt
PTH Hạnh

Tiếng Việt
PTH Hạnh

Tiếng Việt
PTH Hạnh

Tiếng Anh
NTN Hạ

Tiếng Việt
PTH Hạnh

Ôn Tiếng Việt
PTH Hạnh

Toán
PTH Hạnh

Tiếng Việt
PTH Hạnh

Ôn Tiếng Việt
PTH Hạnh

Toán
PTH Hạnh

Hoạt động trải nghiệm
PTH Hạnh

Âm nhạc
TTQ Giao

Tiếng Việt
PTH Hạnh

Hoạt động trải nghiệm
TTP Dung

Đọc sách
TTH Trang

Tiếng Anh
NTN Hạ

Tiếng Việt
PTH Hạnh

Toán
PTH Hạnh

Ôn toán
PTH Hạnh

Mĩ thuật
TT Thơ

TN-XH
PTH Phượng

Ôn toán
PTH Hạnh

TN-XH
PTH Phượng

Hoạt động trải nghiệm
PTB Phong

Tiếng Việt
PTB Phong

Tiếng Việt
PTB Phong

Tiếng Việt
PTB Phong

TN-XH
NTM Phương

Toán
PTB Phong

Giáo dục thể chất
TT Dương

Tiếng Việt
PTB Phong

Tiếng Việt
PTB Phong

Tiếng Việt
PTB Phong

Tiếng Việt
PTB Phong

Đạo đức
TTQ Giao

Toán
PTB Phong

Giáo dục thể chất
TT Dương

Tiếng Việt
PTB Phong

Tiếng Việt
PTB Phong

Tiếng Việt
PTB Phong

Tiếng Anh
NTN Hạ

Toán
PTB Phong

Hoạt động trải nghiệm
PTB Phong

Mĩ thuật
TT Thơ

Tiếng Việt
PTB Phong

Đọc sách
TTH Trang

Ôn toán
PTB Phong

Âm nhạc
TTQ Giao

Tiếng Việt
PTB Phong

Ôn Tiếng Việt
PTB Phong

TN-XH
TV Tùng

Tiếng Anh
NTN Hạ

Ôn Tiếng Việt
PTB Phong

Ôn toán
PTB Phong

Hoạt động trải nghiệm
NV Tiên

Hoạt động trải nghiệm
BT Loan

Giáo dục thể chất
PV Chinh

TN-XH
NTN Nghĩa

Giáo dục thể chất
PV Chinh

Tiếng Việt
BT Loan

Tiếng Việt
BT Loan

Tiếng Việt
BT Loan

Tiếng Việt
BT Loan

Tiếng Việt
BT Loan

Đạo đức
NTM Phương

Tiếng Việt
BT Loan

Tiếng Việt
BT Loan

Tiếng Việt
BT Loan

Tiếng Việt
BT Loan

Tiếng Việt
BT Loan

Toán
BT Loan

Ôn Tiếng Việt
TTQ Giao

Toán
BT Loan

Toán
BT Loan

Hoạt động trải nghiệm
BT Loan

Mĩ thuật
NTN Nghĩa

Hoạt động trải nghiệm
PTH Phượng

Tiếng Việt
BT Loan

Tiếng Việt
BT Loan

Tiếng Anh
TTP Dung

Ôn toán
PTH Phượng

Tiếng Anh
TTP Dung

Ôn Tiếng Việt
BT Loan

Âm nhạc
TTQ Giao

TN-XH
NTN Nghĩa

Đọc sách
TTH Trang

Ôn toán
TT Thơ
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THỜI KHÓA BIỂU - KHỐI 1
(Áp dụng từ Tuần 1 - ngày 08/9/2025)
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Hoạt động trải nghiệm
PT Phi

Toán
PT Phi

TN-XH
PTH Phượng

Toán
PT Phi

Tiếng Việt
PT Phi

Toán
PT Phi

Giáo dục thể chất
PV Chinh

Tiếng Việt
PT Phi

Giáo dục thể chất
PV Chinh

Đạo đức
NV Tùng

Tiếng Việt
PT Phi

Tiếng Việt
PT Phi

Hoạt động trải nghiệm
TV Tùng

Tiếng Việt
PT Phi

Tiếng Việt
PT Phi

Tiếng Việt
PT Phi

Tiếng Việt
PT Phi

Tiếng Việt
PT Phi

Tiếng Việt
PT Phi

Hoạt động trải nghiệm
PT Phi

Tiếng Việt
PT Phi

Đọc sách
NT Nỡ

Mĩ thuật
TT Thơ

TN-XH
PTH Phượng

Tiếng Việt
PT Phi

Ôn Tiếng Việt
PT Phi

Âm nhạc
TTQ Giao

Ôn Tiếng Việt
PT Phi

Tiếng Anh
TTP Dung

Ôn toán
PT Phi

Tiếng Anh
TTP Dung

Ôn toán
PT Phi

Hoạt động trải nghiệm
NT Hoa

Giáo dục thể chất
TV Tùng

Đạo đức
NT Nỡ

Giáo dục thể chất
TV Tùng

Tiếng Việt
NT Hoa

Tiếng Việt
NT Hoa

Tiếng Việt
NT Hoa

Tiếng Việt
NT Hoa

TN-XH
NV Tùng

Tiếng Việt
NT Hoa

Tiếng Việt
NT Hoa

Tiếng Việt
NT Hoa

Tiếng Việt
NT Hoa

Tiếng Việt
NT Hoa

Toán
NT Hoa

Đọc sách
PTH Phượng

Toán
NT Hoa

Toán
NT Hoa

Tiếng Việt
NT Hoa

Hoạt động trải nghiệm
NT Hoa

Tiếng Anh
NTM Phương

Hoạt động trải nghiệm
TTP Dung

TN-XH
NV Tùng

Ôn toán
NT Hoa

Ôn toán
NT Hoa

Tiếng Việt
NT Hoa

Tiếng Anh
NTM Phương

Âm nhạc
NV Tùng

Ôn Tiếng Việt
NT Hoa

Tiếng Việt
NT Hoa

Mĩ thuật
NTN Nghĩa

Ôn Tiếng Việt
NT Hoa

Hoạt động trải nghiệm
PT Tú

Mĩ thuật
NTN Nghĩa

Tiếng Việt
PT Tú

Toán
PT Tú

Tiếng Việt
PT Tú

Tiếng Việt
PT Tú

Giáo dục thể chất
TV Tùng

Đạo đức
NT Nỡ

Giáo dục thể chất
TV Tùng

Tiếng Việt
PT Tú

TN-XH
PTH Phượng

Tiếng Việt
PT Tú

Tiếng Việt
PT Tú

Tiếng Việt
PT Tú

Ôn Tiếng Việt
PT Tú

Tiếng Việt
PT Tú

Tiếng Việt
PT Tú

Ôn Tiếng Việt
PT Tú

Tiếng Việt
PT Tú

Hoạt động trải nghiệm
PT Tú

Toán
PT Tú

Toán
PT Tú

TN-XH
NTN Nghĩa

Hoạt động trải nghiệm
NV Tùng

Tiếng Anh
NTM Phương

Đọc sách
TTH Trang

Âm nhạc
NV Tùng

Tiếng Việt
PT Tú

Ôn toán
PT Tú

Ôn toán
PT Tú

Tiếng Anh
NTM Phương

Tiếng Việt
PT Tú
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TRƯỜNG TH LÊ HOÀN

THỜI KHÓA BIỂU - KHỐI 2
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Hoạt động trải nghiệm
NTH Vy

TN-XH
PTH Phượng

Giáo dục thể chất
TT Dương

Tiếng Việt
NTH Vy

Giáo dục thể chất
TT Dương

Toán
NTH Vy

Tiếng Việt
NTH Vy

Đạo đức
NTN Nghĩa

Tiếng Việt
NTH Vy

Tiếng Việt
NTH Vy

Tiếng Việt
NTH Vy

Tiếng Việt
NTH Vy

Tiếng Việt
NTH Vy

Toán
NTH Vy

Tiếng Việt
NTH Vy

Tiếng Việt
NTH Vy

Hoạt động trải nghiệm
PV Chinh

Tiếng Việt
NTH Vy

Ôn Tiếng Việt
NTH Vy

Hoạt động trải nghiệm
NTH Vy

TN-XH
PTH Phượng

Toán
NTH Vy

Âm nhạc
TTQ Giao

Toán
NTH Vy

Tiếng Anh
NTT Thuỷ

Đọc sách
NT Nỡ

Mĩ thuật
TT Thơ

Ôn toán
NTH Vy

Toán
NTH Vy

Ôn toán
NTH Vy

Tiếng Anh
NTT Thuỷ

Ôn Tiếng Việt
NTH Vy

Hoạt động trải nghiệm
BT Tiên

Toán
BT Tiên

Toán
BT Tiên

TN-XH
NTN Nghĩa

Tiếng Việt
BT Tiên

Tiếng Việt
BT Tiên

Hoạt động trải nghiệm
PTH Phượng

Giáo dục thể chất
TT Dương

Mĩ thuật
NTN Nghĩa

Tiếng Việt
BT Tiên

Tiếng Việt
BT Tiên

Giáo dục thể chất
TT Dương

Tiếng Việt
BT Tiên

Tiếng Việt
BT Tiên

Toán
BT Tiên

Toán
BT Tiên

Tiếng Việt
BT Tiên

Tiếng Việt
BT Tiên

Tiếng Việt
BT Tiên

Hoạt động trải nghiệm
BT Tiên

Tiếng Anh
NTT Thuỷ

Tiếng Việt
BT Tiên

Tiếng Anh
NTT Thuỷ

Toán
BT Tiên

Âm nhạc
NV Tùng

Đạo đức
NV Tùng

Ôn toán
BT Tiên

Ôn Tiếng Việt
BT Tiên

TN-XH
NTN Nghĩa

Ôn Tiếng Việt
NV Tiên

Đọc sách
BT Tiên

Ôn toán
BT Tiên

Hoạt động trải nghiệm
TTN Trang

Tiếng Việt
TTN Trang

Toán
TTN Trang

Tiếng Việt
TTN Trang

Tiếng Anh
NTT Thuỷ

Tiếng Việt
TTN Trang

Tiếng Việt
TTN Trang

Hoạt động trải nghiệm
TTP Dung

Tiếng Việt
TTN Trang

Giáo dục thể chất
TV Tùng

Tiếng Việt
TTN Trang

TN-XH
PTH Phượng

Tiếng Việt
TTN Trang

Toán
TTN Trang

Tiếng Việt
TTN Trang

Đạo đức
NTN Nghĩa

Toán
TTN Trang

Tiếng Việt
TTN Trang

Ôn Tiếng Việt
TTN Trang

Hoạt động trải nghiệm
TTN Trang

Ôn toán
TT Dương

Toán
TTN Trang

TN-XH
PTH Phượng

Giáo dục thể chất
TV Tùng

Mĩ thuật
NTN Nghĩa

Ôn Tiếng Việt
TTN Trang

Tiếng Anh
NTT Thuỷ

Tiếng Việt
TTN Trang

Toán
TTN Trang

Đọc sách
TTN Trang

Âm nhạc
TTQ Giao

Ôn toán
TTN Trang
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Hoạt động trải nghiệm
TT Hạnh

Tiếng Việt
TT Hạnh

Tiếng Việt
TT Hạnh

Tiếng Việt
TT Hạnh

Giáo dục thể chất
TV Tùng

Tiếng Việt
TT Hạnh

Tiếng Việt
TT Hạnh

Giáo dục thể chất
TV Tùng

Toán
TT Hạnh

Tiếng Việt
TT Hạnh

Tiếng Việt
TT Hạnh

Toán
TT Hạnh

Hoạt động trải nghiệm
TTP Dung

Đạo đức
NTN Nghĩa

Tiếng Việt
TT Hạnh

Toán
TT Hạnh

Ôn toán
TT Hạnh

Toán
TT Hạnh

Ôn toán
TT Dương

Hoạt động trải nghiệm
TT Hạnh

Âm nhạc
NV Tùng

Toán
TT Hạnh

Tiếng Anh
NT Nỡ

Tiếng Việt
TT Hạnh

Mĩ thuật
TT Thơ

Ôn Tiếng Việt
TT Hạnh

TN-XH
PTH Phượng

Tiếng Việt
TT Hạnh

Tiếng Anh
NT Nỡ

TN-XH
NV Tùng

Ôn Tiếng Việt
PTH Phượng

Đọc sách
TT Hạnh

Hoạt động trải nghiệm
NTM Cảnh

Tiếng Việt
NTM Cảnh

Tiếng Việt
NTM Cảnh

Tiếng Việt
NTM Cảnh

Tiếng Việt
NTM Cảnh

TN-XH
PTH Phượng

Tiếng Việt
NTM Cảnh

Tiếng Việt
NTM Cảnh

Tiếng Việt
NTM Cảnh

Tiếng Việt
NTM Cảnh

Tiếng Việt
NTM Cảnh

Giáo dục thể chất
TV Tùng

Toán
NTM Cảnh

Giáo dục thể chất
TV Tùng

Toán
NTM Cảnh

Tiếng Việt
NTM Cảnh

Đạo đức
NTN Nghĩa

Đọc sách
NTM Cảnh

Ôn Tiếng Việt
NV Tùng

Hoạt động trải nghiệm
NTM Cảnh

Toán
NTM Cảnh

Mĩ thuật
TT Thơ

Toán
NTM Cảnh

Toán
NTM Cảnh

Ôn toán
NTM Cảnh

Âm nhạc
TTQ Giao

Hoạt động trải nghiệm
TT Dương

TN-XH
NT Nỡ

Ôn Tiếng Việt
NTM Cảnh

Tiếng Anh
TTP Dung

Ôn toán
NTM Cảnh

Tiếng Anh
TTP Dung

Hoạt động trải nghiệm
PTN Nguyệt

Tiếng Việt
PTN Nguyệt

Tiếng Việt
PTN Nguyệt

Mĩ thuật
TT Thơ

Tiếng Việt
PTN Nguyệt

Tiếng Việt
PTN Nguyệt

Tiếng Việt
PTN Nguyệt

Tiếng Việt
PTN Nguyệt

TN-XH
PTH Phượng

Tiếng Việt
PTN Nguyệt

Tiếng Việt
PTN Nguyệt

Đạo đức
NTN Nghĩa

Toán
PTN Nguyệt

Âm nhạc
NV Tùng

Toán
PTN Nguyệt

Toán
PTN Nguyệt

Giáo dục thể chất
TV Tùng

Ôn toán
PTN Nguyệt

Giáo dục thể chất
TV Tùng

Hoạt động trải nghiệm
PTN Nguyệt

Tiếng Việt
PTN Nguyệt

Ôn Tiếng Việt
PTN Nguyệt

Hoạt động trải nghiệm
TT Dương

TN-XH
TT Thơ

Tiếng Việt
PTN Nguyệt

Toán
PTN Nguyệt

Tiếng Anh
NTN Hạ

Toán
PTN Nguyệt

Ôn Tiếng Việt
PTN Nguyệt

Ôn toán
PTN Nguyệt

Tiếng Anh
NTN Hạ

Đọc sách
NT Nỡ
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Hoạt động trải nghiệm
TT Bích

Toán
TT Bích

Tiếng Anh
NTN Hạ

Tiếng Việt
TT Bích

Tiếng Việt
TT Bích

Toán
TT Bích

Ôn toán
TT Bích

Tiếng Anh
NTN Hạ

Toán
TT Bích

Toán
TT Bích

Tin học và Công nghệ (Tin học)
TTH Trang

Giáo dục thể chất
PV Chinh

Âm nhạc
TTQ Giao

Hoạt động trải nghiệm
TT Bích

Ôn Tiếng Việt
TT Bích

Tin học và Công nghệ (Công 
nghệ)

TTH Trang

Đạo đức
PTH Phượng

Mĩ thuật
TT Thơ

Đọc sách
PV Chinh

Hoạt động trải nghiệm
TT Bích

Tiếng Việt
TT Bích

Tiếng Việt
TT Bích

Tiếng Việt
TT Bích

Giáo dục thể chất
PV Chinh

Tiếng Việt
TT Bích

Toán
TT Bích

Tiếng Việt
TT Bích

Tiếng Anh
NTN Hạ

TN-XH
TT Bích

Ôn Tiếng Việt
TT Bích

TN-XH
TT Bích

Tiếng Anh
NTN Hạ

Hoạt động trải nghiệm
TTT Trang

Tin học và Công nghệ (Tin học)
TTH Trang

Tiếng Việt
TTT Trang

Tiếng Việt
TTT Trang

Mĩ thuật
TT Thơ

Toán
TTT Trang

Tin học và Công nghệ (Công 
nghệ)

TTH Trang

Ôn Tiếng Việt
TTT Trang

Tiếng Việt
TTT Trang

Toán
TTT Trang

Đạo đức
NTN Nghĩa

Tiếng Việt
TTT Trang

Giáo dục thể chất
TT Dương

Toán
TTT Trang

Tiếng Việt
TTT Trang

TN-XH
TTT Trang

Tiếng Việt
TTT Trang

Âm nhạc
NV Tùng

Ôn toán
TTT Trang

Hoạt động trải nghiệm
TTT Trang

Tiếng Anh
NT Nỡ

Toán
TTT Trang

Toán
TTT Trang

Tiếng Việt
TTT Trang

Tiếng Anh
NT Nỡ

Ôn toán
TTT Trang

Tiếng Anh
NT Nỡ

TN-XH
TTT Trang

Giáo dục thể chất
TT Dương

Hoạt động trải nghiệm
TTT Trang

Tiếng Anh
NT Nỡ

Đọc sách
TTT Trang

Hoạt động trải nghiệm
NTT Hà

Mĩ thuật
TT Thơ

Tiếng Anh
NTT Thuỷ

Toán
NTT Hà

Đạo đức
TTQ Giao

Toán
NTT Hà

Toán
NTT Hà

Tiếng Anh
NTT Thuỷ

Tiếng Việt
NTT Hà

Toán
NTT Hà

Tiếng Việt
NTT Hà

Tiếng Việt
NTT Hà

Tin học và Công nghệ 
(Tin học)

TTH Trang
Âm nhạc
TTQ Giao

Tiếng Việt
NTT Hà

Tiếng Việt
NTT Hà

Hoạt động trải nghiệm
NTT Hà

Tin học và Công nghệ 
(Công nghệ)
TTH Trang

Ôn Tiếng Việt
NTT Hà

Hoạt động trải nghiệm
NTT Hà

TN-XH
NTT Hà

Tiếng Việt
NTT Hà

Toán
NTT Hà

TN-XH
NTT Hà

Ôn Tiếng Việt
NTT Hà

Tiếng Việt
NTT Hà

Ôn toán
NTT Hà

Tiếng Anh
NTT Thuỷ

Giáo dục thể chất
TV Tùng

Giáo dục thể chất
TV Tùng

Đọc sách
NTT Hà

Tiếng Anh
NTT Thuỷ
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Hoạt động trải nghiệm
NT Hồng

Tiếng Việt
NT Hồng

Tiếng Việt
NT Hồng

Tiếng Việt
NT Hồng

Tiếng Việt
NT Hồng

Toán
NT Hồng

Mĩ thuật
TT Thơ

Tiếng Việt
NT Hồng

Âm nhạc
TTQ Giao

Đạo đức
TTQ Giao

Tiếng Việt
NT Hồng

Toán
NT Hồng

Giáo dục thể chất
PV Chinh

Toán
NT Hồng

Toán
NT Hồng

Tiếng Việt
NT Hồng

Ôn Tiếng Việt
NT Hồng

Toán
NT Hồng

Ôn toán
NT Hồng

Hoạt động trải nghiệm
NT Hồng

TN-XH
NT Hồng

Hoạt động trải nghiệm
NT Hồng

TN-XH
NT Hồng

Tiếng Anh
NTT Thuỷ

Ôn Tiếng Việt
NT Hồng

Tiếng Anh
NTT Thuỷ

Đọc sách
NT Hồng

Tin học và Công nghệ (Tin học)
TTH Trang

Tiếng Anh
NTT Thuỷ

Tiếng Anh
NTT Thuỷ

Giáo dục thể chất
PV Chinh

Tin học và Công nghệ (Công 
nghệ)

TTH Trang

Hoạt động trải nghiệm
TT Thu

Toán
TT Thu

Tiếng Anh
NTM Phương

Tiếng Việt
TT Thu

Tiếng Việt
TT Thu

Toán
TT Thu

Đạo đức
NTN Nghĩa

Tiếng Anh
NTM Phương

Mĩ thuật
TT Thơ

Toán
TT Thu

Tiếng Việt
TT Thu

Âm nhạc
NV Tùng

Tin học và Công nghệ (Tin học)
NT Thảo

Toán
TT Thu

Ôn Tiếng Việt
TT Thu

Tiếng Việt
TT Thu

Hoạt động trải nghiệm
TT Thu

Tin học và Công nghệ (Công 
nghệ)

NT Thảo

Đọc sách
TT Thu

Hoạt động trải nghiệm
TT Thu

Tiếng Việt
TT Thu

Toán
TT Thu

Tiếng Việt
TT Thu

TN-XH
TT Thu

TN-XH
TT Thu

Ôn Tiếng Việt
TT Thu

Tiếng Việt
TT Thu

Tiếng Anh
NTM Phương

Ôn toán
TT Thu

Giáo dục thể chất
TT Dương

Giáo dục thể chất
TT Dương

Tiếng Anh
NTM Phương

Hoạt động trải nghiệm
PT Thẫm

Tiếng Việt
PT Thẫm

Tiếng Việt
PT Thẫm

Âm nhạc
TV Tùng

Giáo dục thể chất
PV Chinh

Tiếng Việt
PT Thẫm

Toán
PT Thẫm

Tiếng Việt
PT Thẫm

Tiếng Việt
PT Thẫm

Tiếng Việt
PT Thẫm

Tiếng Việt
PT Thẫm

TN-XH
PT Thẫm

Tiếng Anh
NTM Phương

Mĩ thuật
TT Thơ

Toán
PT Thẫm

Đạo đức
PT Thẫm

Ôn toán
PT Thẫm

Tiếng Anh
NTM Phương

Ôn Tiếng Việt
PT Thẫm

Hoạt động trải nghiệm
PT Thẫm

Toán
PT Thẫm

Ôn luyện
NT Dụng

Toán
PT Thẫm

Tiếng Anh
NTM Phương

TN-XH
PT Thẫm

Toán
PT Thẫm

Hoạt động trải nghiệm
PT Thẫm

Tin học và Công nghệ (Tin học)
NT Thảo

Tiếng Anh
NTM Phương

Giáo dục thể chất
PV Chinh

Đọc sách
PT Thẫm

Tin học và Công nghệ (Công 
nghệ)

NT Thảo
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Hoạt động trải nghiệm
NTT Trang

Tiếng Anh
NT Nỡ

Toán
NTT Trang

Tiếng Anh
NT Nỡ

Toán
NTT Trang

Toán
NTT Trang

Tiếng Anh
NT Nỡ

Âm nhạc
TTQ Giao

Tiếng Anh
NT Nỡ

Tiếng Việt
NTT Trang

Tiếng Việt
NTT Trang

Tin học và Công nghệ (Tin học)
NT Thảo

Tiếng Việt
NTT Trang

Toán
NTT Trang

Ôn toán
NTT Trang

Tiếng Việt
NTT Trang

Tin học và Công nghệ (Công 
nghệ)

NT Thảo

Tiếng Việt
NTT Trang

Tiếng Việt
NTT Trang

Hoạt động trải nghiệm
NTT Trang

Khoa học
NTT Trang

Toán
NTT Trang

Khoa học
NTT Trang

Lịch sử và Địa lí
NTT Trang

Lịch sử và Địa lí
NTT Trang

Tiếng Việt
NTT Trang

Giáo dục thể chất
PV Chinh

Giáo dục thể chất
PV Chinh

Đạo đức
HTT Tình

Hoạt động trải nghiệm
NTT Trang

Mĩ thuật
TT Thơ

Đọc sách
NTT Trang

Hoạt động trải nghiệm
LT Hóa

Toán
LT Hóa

Âm nhạc
TTQ Giao

Tin học và Công nghệ
NT Thảo

Ôn toán
NT Nỡ

Toán
LT Hóa

Tiếng Việt
LT Hóa

Toán
LT Hóa

Tin học và Công nghệ
NT Thảo

Toán
LT Hóa

Tiếng Việt
LT Hóa

Tiếng Anh
NTM Phương

Mĩ thuật
TT Thơ

Tiếng Anh
NTM Phương

Tiếng Việt
LT Hóa

Tiếng Việt
LT Hóa

Tiếng Anh
NTM Phương

Tiếng Việt
LT Hóa

Tiếng Anh
NTM Phương

Hoạt động trải nghiệm
LT Hóa

Lịch sử và Địa lí
LT Hóa

Hoạt động trải nghiệm
LT Hóa

Lịch sử và Địa lí
LT Hóa

Toán
LT Hóa

Khoa học
LT Hóa

Giáo dục thể chất
TV Tùng

Khoa học
LT Hóa

Tiếng Việt
LT Hóa

Đạo đức
LT Hóa

Đọc sách
LT Hóa

Tiếng Việt
LT Hóa

Giáo dục thể chất
TV Tùng

Hoạt động trải nghiệm
NT Én

Tiếng Anh
NTN Hạ

Giáo dục thể chất
PV Chinh

Tiếng Anh
NTN Hạ

Toán
NT Én

Toán
NT Én

Tiếng Anh
NTN Hạ

Đạo đức
PTH Phượng

Tiếng Anh
NTN Hạ

Tiếng Việt
NT Én

Tiếng Việt
NT Én

Mĩ thuật
TT Thơ

Toán
NT Én

Tin học và Công nghệ (Tin học)
NT Thảo

Ôn toán
NT Én

Tiếng Việt
NT Én

Đọc sách
NT Én

Khoa học
NT Én

Tin học và Công nghệ (Công 
nghệ)

NT Thảo

Hoạt động trải nghiệm
NT Én

Lịch sử và Địa lí
NT Én

Toán
NT Én

Tiếng Việt
NT Én

Toán
NT Én

Khoa học
NT Én

Tiếng Việt
NT Én

Tiếng Việt
NT Én

Tiếng Việt
NT Én

Âm nhạc
NV Tùng

Hoạt động trải nghiệm
NT Én

Lịch sử và Địa lí
NT Én

Giáo dục thể chất
PV Chinh
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Hoạt động trải nghiệm
NTT Dung

Âm nhạc
TTQ Giao

Toán
NTT Dung

Tin học và Công nghệ (Tin học)
TTH Trang

Toán
NTT Dung

Toán
NTT Dung

Toán
NTT Dung

Giáo dục thể chất
PV Chinh

Tin học và Công nghệ (Công 
nghệ)

TTH Trang

Đạo đức
NT Nỡ

Tiếng Việt
NTT Dung

Tiếng Anh
NTN Hạ

Tiếng Việt
NTT Dung

Tiếng Anh
NTN Hạ

Tiếng Việt
NTT Dung

Tiếng Việt
NTT Dung

Tiếng Anh
NTN Hạ

Tiếng Việt
NTT Dung

Tiếng Anh
NTN Hạ

Hoạt động trải nghiệm
NTT Dung

Khoa học
NTT Dung

Mĩ thuật
NTN Nghĩa

Ôn toán
NTT Dung

Toán
NTT Dung

Giáo dục thể chất
PV Chinh

Tiếng Việt
NTT Dung

Khoa học
NTT Dung

Đọc sách
NTT Dung

Lịch sử và Địa lí
NTT Dung

Hoạt động trải nghiệm
NTT Dung

Lịch sử và Địa lí
NTT Dung

Tiếng Việt
NTT Dung

Hoạt động trải nghiệm
NTM Diên

Toán
NTM Diên

Toán
NTM Diên

Toán
NTM Diên

Tiếng Anh
NTN Hạ

Tiếng Việt
NTM Diên

Tiếng Việt
NTM Diên

Tiếng Việt
NTM Diên

Tiếng Việt
NTM Diên

Tiếng Anh
NTN Hạ

Tiếng Anh
NTN Hạ

Khoa học
NTM Diên

Tiếng Việt
NTM Diên

Khoa học
NTM Diên

Toán
NTM Diên

Tiếng Anh
NTN Hạ

Đạo đức
NTM Diên

Ôn toán
NTM Diên

Lịch sử và Địa lí
NTM Diên

Hoạt động trải nghiệm
NTM Diên

Tin học và Công nghệ (Tin học)
NT Thảo

Âm nhạc
TTQ Giao

Toán
NTM Diên

Tiếng Việt
NTM Diên

Tin học và Công nghệ (Công 
nghệ)

NT Thảo

Giáo dục thể chất
TT Dương

Lịch sử và Địa lí
NTM Diên

Đọc sách
NTN Nghĩa

Tiếng Việt
NTM Diên

Mĩ thuật
TT Thơ

Hoạt động trải nghiệm
NTM Diên

Giáo dục thể chất
TT Dương

Hoạt động trải nghiệm
DTX Diệu

Toán
DTX Diệu

Toán
DTX Diệu

Toán
DTX Diệu

Toán
DTX Diệu

Toán
DTX Diệu

Tiếng Việt
DTX Diệu

Tiếng Việt
DTX Diệu

Tiếng Việt
DTX Diệu

Giáo dục thể chất
PV Chinh

Tiếng Anh
TTP Dung

Đạo đức
NT Dụng

Tiếng Việt
DTX Diệu

Khoa học
DTX Diệu

Tiếng Việt
DTX Diệu

Tiếng Anh
TTP Dung

Hoạt động trải nghiệm
NT Dụng

Ôn toán
DTX Diệu

Lịch sử và Địa lí
DTX Diệu

Hoạt động trải nghiệm
DTX Diệu

Tiếng Việt
DTX Diệu

Giáo dục thể chất
PV Chinh

Lịch sử và Địa lí
DTX Diệu

Tiếng Anh
TTP Dung

Tiếng Việt
DTX Diệu

Tin học và Công nghệ (Tin học)
NT Thảo

Đọc sách
DTX Diệu

Tiếng Anh
TTP Dung

Khoa học
DTX Diệu

Tin học và Công nghệ (Công 
nghệ)

NT Thảo

Âm nhạc
NV Tùng

Mĩ thuật
NTN Nghĩa
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Hoạt động trải nghiệm
DT Mỹ

Tiếng Anh
TTP Dung

Giáo dục thể chất
DT Mỹ

Tiếng Anh
TTP Dung

Đọc sách
DT Mỹ

Toán
DT Mỹ

Tiếng Anh
TTP Dung

Tiếng Việt
DT Mỹ

Tiếng Anh
TTP Dung

Mĩ thuật
TT Thơ

Khoa học
DT Mỹ

Tiếng Việt
DT Mỹ

Âm nhạc
NV Tùng

Tin học và Công nghệ (Công 
nghệ)

TTH Trang

Toán
DT Mỹ

Đạo đức
NV Tiên

Tiếng Việt
DT Mỹ

Tiếng Việt
DT Mỹ

Tin học và Công nghệ (Tin học)
TTH Trang

Hoạt động trải nghiệm
DT Mỹ

Tiếng Việt
DT Mỹ

Toán
DT Mỹ

Toán
DT Mỹ

Toán
DT Mỹ

Giáo dục thể chất
TV Tùng

Lịch sử và Địa lí
DT Mỹ

Khoa học
DT Mỹ

Ôn toán
DT Mỹ

Tiếng Việt
DT Mỹ

Hoạt động trải nghiệm
DT Mỹ

Lịch sử và Địa lí
DT Mỹ

Tiếng Việt
DT Mỹ

Hoạt động trải nghiệm
HTD Hiền

Tin học và Công nghệ (Công 
nghệ)

NT Thảo

Toán
HTD Hiền

Toán
HTD Hiền

Toán
HTD Hiền

Toán
HTD Hiền

Tin học và Công nghệ (Tin học)
NT Thảo

Âm nhạc
NV Tùng

Ôn toán
HTD Hiền

Đọc sách
HTD Hiền

Tiếng Việt
HTD Hiền

Tiếng Anh
TTP Dung

Tiếng Việt
HTD Hiền

Tiếng Anh
TTP Dung

Tiếng Việt
HTD Hiền

Tiếng Việt
HTD Hiền

Tiếng Anh
TTP Dung

Tiếng Việt
HTD Hiền

Tiếng Anh
TTP Dung

Hoạt động trải nghiệm
HTD Hiền

Khoa học
HTD Hiền

Giáo dục thể chất
TV Tùng

Khoa học
HTD Hiền

Tiếng Việt
HTD Hiền

Đạo đức
PTH Phượng

Mĩ thuật
NTN Nghĩa

Hoạt động trải nghiệm
HTD Hiền

Tiếng Việt
HTD Hiền

Lịch sử và Địa lí
HTD Hiền

Toán
HTD Hiền

Giáo dục thể chất
TV Tùng

Lịch sử và Địa lí
HTD Hiền

Hoạt động trải nghiệm
DTM Thơ

Tiếng Anh
NTM Phương

Toán
DTM Thơ

Tiếng Anh
NTM Phương

Tiếng Việt
DTM Thơ

Hoạt động trải nghiệm
NTN Nghĩa

Tiếng Anh
NTM Phương

Mĩ thuật
TT Thơ

Tiếng Anh
NTM Phương

Toán
DTM Thơ

Tiếng Việt
DTM Thơ

Tin học và Công nghệ (Tin học)
TTH Trang

Khoa học
DTM Thơ

Giáo dục thể chất
PV Chinh

Đọc sách
DTM Thơ

Tiếng Việt
DTM Thơ

Tin học và Công nghệ (Công 
nghệ)

TTH Trang

Đạo đức
HTT Tình

Âm nhạc
TTQ Giao

Hoạt động trải nghiệm
DTM Thơ

Giáo dục thể chất
PV Chinh

Tiếng Việt
DTM Thơ

Tiếng Việt
DTM Thơ

Ôn Tiếng Việt
NTN Hạ

Toán
DTM Thơ

Tiếng Việt
DTM Thơ

Tiếng Việt
DTM Thơ

Khoa học
PTH Phượng

Lịch sử và Địa lí
DTM Thơ

Toán
DTM Thơ

Lịch sử và Địa lí
DTM Thơ

Toán
DTM Thơ
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Hoạt động trải nghiệm
NTL Thu

Toán
NTL Thu

Mĩ thuật
DTM Thơ

Âm nhạc
TTQ Giao

Toán
NTL Thu

Toán
NTL Thu

Khoa học
NTL Thu

Tiếng Việt
NTL Thu

Giáo dục thể chất
TT Dương

Tiếng Việt
NTL Thu

Tiếng Việt
NTL Thu

Tiếng Anh
NT Nỡ

Tiếng Việt
NTL Thu

Tiếng Anh
NT Nỡ

Đọc sách
NTL Thu

Khoa học
NTL Thu

Tiếng Anh
NT Nỡ

Lịch sử và Địa lí
NTL Thu

Tiếng Anh
NT Nỡ

Hoạt động trải nghiệm
NTL Thu

Tiếng Việt
NTL Thu

Đạo đức
NV Tùng

Toán
NTL Thu

Toán
NTL Thu

Giáo dục thể chất
TT Dương

Tiếng Việt
NTL Thu

Tin học và Công nghệ (Công 
nghệ)

NT Thảo

Ôn toán
NTL Thu

Lịch sử và Địa lí
NTL Thu

Hoạt động trải nghiệm
NTL Thu

Tin học và Công nghệ (Tin học)
NT Thảo

Tiếng Việt
NTL Thu

Hoạt động trải nghiệm
NVTK Rôn

Tiếng Anh
NTT Thuỷ

Tiếng Việt
NVTK Rôn

Tiếng Anh
NTT Thuỷ

Toán
NVTK Rôn

Toán
NVTK Rôn

Tiếng Anh
NTT Thuỷ

Tiếng Việt
NVTK Rôn

Tiếng Anh
NTT Thuỷ

Đọc sách
NVTK Rôn

Tiếng Việt
NVTK Rôn

Toán
NVTK Rôn

Toán
NVTK Rôn

Toán
NVTK Rôn

Tiếng Việt
NVTK Rôn

Tiếng Việt
NVTK Rôn

Ôn toán
NVTK Rôn

Hoạt động trải nghiệm
NVTK Rôn

Tiếng Việt
NVTK Rôn

Hoạt động trải nghiệm
NVTK Rôn

Đạo đức
NT Dụng

Giáo dục thể chất
TT Dương

Khoa học
NVTK Rôn

Tin học và Công nghệ (Tin học)
NT Thảo

Lịch sử và Địa lí
NVTK Rôn

Tiếng Việt
NVTK Rôn

Mĩ thuật
NTN Nghĩa

Giáo dục thể chất
TT Dương

Tin học và Công nghệ (Công 
nghệ)

NT Thảo

Khoa học
NVTK Rôn

Lịch sử và Địa lí
NVTK Rôn

Âm nhạc
NV Tùng

Hoạt động trải nghiệm
NT Tuyết

Giáo dục thể chất
TT Công

Tiếng Việt
NT Tuyết

Đạo đức
PTH Phượng

Tin học và Công nghệ (Tin học)
TTH Trang

Toán
NT Tuyết

Âm nhạc
NV Tùng

Tiếng Việt
NT Tuyết

Tiếng Việt
NT Tuyết

Tin học và Công nghệ (Công 
nghệ)

TTH Trang

Tiếng Việt
NT Tuyết

Tiếng Anh
NTT Thuỷ

Toán
NT Tuyết

Tiếng Anh
NTT Thuỷ

Đọc sách
NT Tuyết

Tiếng Việt
NT Tuyết

Tiếng Anh
NTT Thuỷ

Khoa học
NT Tuyết

Tiếng Anh
NTT Thuỷ

Hoạt động trải nghiệm
NT Tuyết

Khoa học
NT Tuyết

Toán
NT Tuyết

Toán
NT Tuyết

Toán
NT Tuyết

Lịch sử và Địa lí
NT Tuyết

Mĩ thuật
TT Thơ

Ôn toán
NT Tuyết

Tiếng Việt
NT Tuyết

Hoạt động trải nghiệm
NT Tuyết

Tiếng Việt
NT Tuyết

Lịch sử và Địa lí
NT Tuyết

Giáo dục thể chất
TT Công
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